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1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 

Mức độ đánh giá

TNKQ nhiều lựa 
chọn TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luậnTT Chủ 

đề/Chương Nội dung/đơn vị kiến thức

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

Tỉ lệ
% 

điểm

Một số phương pháp biểu hiện 
các đối tượng địa lí trên bản đồ 
(1,0 điểm)

2 2* 1** 10

1
Chương 1. 
Sử dụng bản 
đồ 

Sử dụng bản đồ trong học tập 
và đời sống, một số ứng dụng 
của GPS và bản đồ số trong 
đời sống (1,0 điểm)

2 1* 1* 1* 1* 1** 1** 10

Sự hình thành Trái Đất, vỏ 
Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ 
Trái đất  (2,0 điểm)

2* 1* 1* 2* 1* 1* 1** 1** 20

2 Chương 2. 
Trái đất

Hệ quả địa lí các chuyển động 
của Trái Đất  (2,5 điểm) 2* 1* 1* 2* 1* 1* 1* 1* 1** 1** 25

Thạch quyển, thuyết kiến tạo 
mảng  (0,5 điểm) 1 1* 1* 5

3 Chương 3. 
Thạch quyển Nội lực và ngoại lực  

(2,0 điểm) 2* 1* 1* 1** 1** 20

4 Chương 4. 
Khí quyển

Khí quyển, các yếu tố khí hậu
 (1,0 điểm) 1 1* 1* 1* 10



Tổng số câu 8 2 2 4 2 2 2 2 1 1

Tổng số điểm 2.0đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0đ 2.0đ 1.0đ 10
Tỉ lệ % 30 20 20 30 100

Nhận biết: 14 câu= 4,0 điểm; Thông hiểu: 6 câu = 2 điểm + 2 điểm tự luận = 4,0 điểm, Vận dụng: 4 câu = 1 điểm + 1,0 điểm tự luận = 2 
điểm

*Lựa chọn trong trắc nghiệm.
**Lựa chọn trong tự luận
Không có dấu * là cố định.

  Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2026
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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